
UBND HUYỆN TRIỆU SƠN 

BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO 

NCLĐNT ĐẾN NĂM 2020 
Ơ 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số            /UBND-LĐTBXH 
V/v khen thưởng tổng kết thực hiện Đề 

án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

đến năm 2020” 

Triệu Sơn, ngày      tháng      năm 2020 

   

      Kính gửi:  

   - Các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện; 

   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

   - Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn. 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-BCĐ ngày 03/9/2020 của Trưởng Ban 

chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh 

Thanh Hóa về việc Hướng dẫn khen thưởng tổng kết thực hiện Đề án “Đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề 

án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 huyện Triệu Sơn đề nghị 

các phòng, ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Trung tâm 

GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn thực hiện như sau: 

Căn cứ nội dung khen thưởng của hướng dẫn số 07/HD-BCĐ ngày 

03/9/2020, các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và 

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Triệu Sơn lựa chọn tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao 

động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 

27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

bằng khen, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND 

huyện tặng giấy khen (có hướng dẫn 07/HD-BCĐ kèm theo). 

Hồ sơ khen thưởng gửi về Ban chỉ đạo huyện (qua Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 

huyện), trước ngày 16/9/2020 để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh và Chủ tịch 

UBND huyện. 

Đề nghị các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Triệu Sơn tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên; 

- Lưu: VT, LĐTBXH.                                                                                          

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Quang Trung 
 



Mẫu số 01a  

…………………………. 

…………………………. 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

……………, ngày ….. tháng ….. năm  ….. 

   

BÁO CÁO THÀNH TÍCH  

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG ... (ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng) 
Tên đơn vị đề nghị: (ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với các ngành thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và đơn vị trực 

thuộc) 

 

I. THÔNG TINH CHUNG 

1. Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử 

2. Cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức  

3. Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Báo cáo thành tích phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn 

vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ cụ thể của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn về năng suất, chất lượng, hiệu 

quả ... 

2. Các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc  

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác.  

III. Các hình thức đã đƣợc khen thƣởng 

 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được tặng thưởng hoặc 

phong tặng từ năm 2010 đến 2020. 

1. Danh hiệu thi đua 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

      

      

2. Hình thức khen thưởng 
 

Năm 
Hình thức khen 

thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

      

      

      

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG 

(ký, đóng dấu) 

                   THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  

                    (ký, đóng dấu) 



Mẫu số 01b  

…………………………. 

…………………………. 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  ……………, ngày ….. tháng ….. năm  ….. 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH  

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG ... (ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng) 
Tên đơn vị đề nghị: (ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với UBND cấp huyện  

và các đơn vị trực thuộc) 
 

I. THÔNG TINH CHUNG 

1. Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử 

2. Cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức  

3. Chức năng, nhiệm vụ được giao 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Báo cáo thành tích phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn 

vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ cụ thể của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn về năng suất, chất lượng, hiệu 

quả ... 

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thưc hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn 

- Ban chỉ đạo thực hiện đề án 

- Xây dựng cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện đề án 

1.2. Kết quả thực hiện các hoạt động của đề án 

a) Kết quả thực hiện các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn 

- Công tác tuyên truyền tư vấn học nghề việc làm cho lao động nông thôn 

- Hoạt động điều tra, khảo sát, dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn: về nghề đào 

tạo cho lao động nông thôn ở địa phương, nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nhu cầu 

sử dụng lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế trên địa bàn. 

- Các mô hình đào tạo nghề hiệu quả được rộng tại địa phương: Nêu rõ tên mô hình, địa 

điểm đào tạo (xã), số lượng người tham gia học nghề, việc làm sau đào tạo và thu nhập bình 

quân/tháng. 

- Hoạt động tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

công lập: Các hạng mục công trình được xây dựng, thiết bị đào tạo được mua sắm để phục vụ 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Hiệu quả việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị 

đào tạo ... 

- Hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề: Việc bố trí cán bộ 

chuyên trách theo dõi công tác giáo dục nghề nghiệp thuộc Phòng Lao động-TBXH; công tác 

bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và tư vấn chọn nghề, việc làm cho lao động nông thôn của cán 

bộ quản lý GDNN ở cấp huyện; công tác bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý của các cở sở 

GDNN trên địa bàn… 

- Hoạt động hỗ trợ lao động nông thôn học nghề: Nghề đào tạo, tổng số lớp, tổng số lao 

động nông thôn được hỗ trợ học nghề, trong đó đối tượng1, đối tượng 2, đối tượng 3 

Tổng số lao động nông thôn có việc làm sau học nghề: ...... người, đạt tỷ lệ 

........% 

Số hộ nghèo có người tham gia học nghề thoát nghèo sau 1 năm học nghề: 

….. hộ, đạt ….% so với tổng số hộ nghèo có người tham gia học nghề. 



Số hộ gia đình có người tham gia học nghề trở thành hộ khá sau 1 năm học 

nghề: ……….. hộ, đạt ……% so với tổng số hộ có người tham gia học nghề. 

b) Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã 

- Tổng số cán bộ, công chức xã thời điểm hiện tại theo từng chức danh. 

- Số lượng cán bộ, công chức xã được đào tạo, bồi dưỡng theo từng chương trình, 

chức danh cụ thể.  

2. Các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc  

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác.  

III. Các hình thức đã đƣợc khen thƣởng:  

 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được tặng thưởng hoặc phong 

tặng từ năm 2010 đến 2020. 

1. Danh hiệu thi đua 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

      

      

2. Hình thức khen thưởng 

Năm 
Hình thức khen 

thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

      

      

      

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG 

(ký, đóng dấu) 

                   THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  

                    (ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 01c  

…………………………. 

…………………………. 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

……………, ngày ….. tháng ….. năm  ….. 

   

BÁO CÁO THÀNH TÍCH  

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG ... (ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng) 
Tên đơn vị đề nghị: (ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) 

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, hợp 

tác xã... có hoạt động giáo dục nghề nghiệp) 

 

I. THÔNG TINH CHUNG 

1. Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử 

2. Cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức  

3. Chức năng, nhiệm vụ được giao. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1. Báo cáo thành tích phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn 

vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ cụ thể của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn về năng suất, chất lượng, hiệu 

quả ... 

- Công tác tuyên truyền tư vấn học nghề, việc làm cho lao động nông thôn; công tác 

tuyển sinh đào tạo nghề; 

- Các điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp: Tăng cường cơ sở vật chất, thiết 

bị đào tạo đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn (các hạng mục công trình 

được xây dựng, thiết bị đào tạo được mua sắm để phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông 

thôn… Hiệu quả việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo ...); công tác bồi dưỡng, 

phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GDNN; 

- Hoạt động liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong quá trình tổ chức đào tạo, thực 

hành, thực tập và giải quyết việc làm cho lao đông nông thôn sau khi hoàn thành khóa học; 

- Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2010-2020: Nghề đào tạo, tổng 

số lớp, tổng số lao động nông thôn được hỗ trợ học nghề (trong đó đối tượng1, đối tượng 2, đối 

tượng 3). Tổng số lao động nông thôn có việc làm sau học nghề: ...... người, đạt tỷ lệ ........%. 

2. Các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc  

III. Các hình thức đã đƣợc khen thƣởng 

 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được tặng thưởng hoặc 

phong tặng từ năm 2010 đến 2020. 

1. Danh hiệu thi đua 
 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

      

      

 

2. Hình thức khen thưởng 
 



Năm 
Hình thức khen 

thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

      

      

      

  

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH 

KHEN THƢỞNG 

(ký, đóng dấu) 

                   THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ  

                    (ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02 

.................................. 

............................................. 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

  ………………, ngày ….. tháng ….. năm  ….. 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG ... (ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng) 

Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị 

(ghi rõ đầy đủ bằng chữ thưởng không viết tắt) 

 (Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân) 

I. SƠ LƢỢC LÝ LỊCH 

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ........................... 

- Sinh ngày, tháng, năm: .............................. Giới tính:…………….………. 

- Quê quán:....................................................................................................  

- Trú quán: .....................................................................................................  

- Đơn vị công tác: ..........................................................................................  

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ....................................................  

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ...............................................................  

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

1- Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 

2- Thành tích đạt được của cá nhân: 

- Nêu những thành tích nổi bật của cá nhân trong công tác dạy nghề cho lao động nông 

thôn 

- Thành tích công tác khá 

- Xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm  

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƢỢC KHEN THƢỞNG 

Nêu các hình thức khen thưởng đã được tặng thưởng (hoặc phong tặng) từ năm 2010-

2020. 

1. Danh hiệu thi đua 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh 

hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

      

      

      

2. Hình thức khen thưởng 

Năm 
Hình thức khen 

thƣởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thƣởng; cơ 

quan ban hành quyết định 

      

      

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ 

(Ký, đóng dấu) 

NGƢỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƢỞNG 

(Ký, đóng dấu) 



 

 



Mẫu số 03a (Tập thể) 

………………………….. 
……………………………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
………………., ngày      tháng      năm 2020 

 
DANH SÁCH, TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG ……………………….. 

 

 

Số 
TT 

Tên đơn vị Thành tích khen thƣởng đã đƣợc ghi nhận Thành tích nổi bật 

1 Đơn vị ……… 1. Danh hiệu thi đua 
- Năm 2010: ………………. (QĐ số, ngày, tháng năm 

của ………..) 

- Năm …… 

 

2. Hình thức khen thƣởng 

- Năm 2010: ………………. (QĐ số, ngày, tháng năm 

của ………..) 

- Năm …… 

 

  

2 Đơn vị ……… 1. Danh hiệu thi đua 
- Năm 2010: ………………. (QĐ số, ngày, tháng năm 

của ………..) 

- Năm …… 

 

2. Hình thức khen thƣởng 

- Năm 2010: ………………. (QĐ số, ngày, tháng năm 

của ………..) 

- Năm …… 

 

 



Mẫu số 03b (Cá nhân) 

……………………… 
…………………………………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 ………………., ngày         tháng          năm 2020 
 

DANH SÁCH, TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH ĐÊ NGHỊ TẶNG THƢỞNG  

…………………………………………………………………………… 

 

Số 

TT 

Họ và tên, 

chức vụ, đơn vị công tác 
Thành tích khen thƣởng đã đƣợc ghi nhận Thành tích nổi bật  

1.  Nguyễn Văn A  
Chức vụ: ………….. 

Đơn vị công tác : …… 

 

1. Danh hiệu thi đua 
- Năm 2010: ………………. (QĐ số, ngày, tháng năm 

của ………..) 

- Năm …… 

2. Hình thức khen thƣởng 

- Năm 2010: ………………. (QĐ số, ngày, tháng năm 

của ………..) 

- Năm …… 

 

2.  Nguyễn Văn B 
Chức vụ: ………….. 

Đơn vị công tác : …… 

 

1. Danh hiệu thi đua 
- Năm 2010: ………………. (QĐ số, ngày, tháng năm 

của ………..) 

- Năm …… 

2. Hình thức khen thƣởng 

- Năm 2010: ………………. (QĐ số, ngày, tháng năm 

của ………..) 

- Năm …… 
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